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	ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lí

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
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 Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ ( hình 3) khóa điện k chuyển liên tục giữa hai chốt A và B với tần số n lần trong 1 giây. Giả sử tụ điện tích điện đầy khi tiếp xúc với A và phóng hết điện khi tiếp xúc với B

a. Tính công suất tỏa nhiệt trên R?

b. Tính công suất nguồn điện E?
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Câu 2: Cho mạch điện gồm hai nguồn điện có suất điện động ξ1 = 6 V, ξ = 4V điện trở trong r1 =r2 = 1 Ω; R1 = 2 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 1 Ω; C = 50 μF (Hình 2). Bỏ qua điện trở dây nối và khóa K.
a. Đóng khóa K vào chốt 1. Tính cường độ dòng điện qua R1 và điện tích của tụ C khi dòng điện đã ổn định.

b. Đảo khóa K từ chốt 1 sang chốt 2. Tính tổng điện lượng chuyển qua điện trở R3 kể từ khi đảo khóa K.
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Câu 3: Hai dây dẫn thẳng song song, điện trở không đáng kể, đặt trong mặt phẳng nằm ngang, một đầu nối vào nguồn điện E0 ( E0 = 3 V, r0 = 1,5 Ω), đầu kia nối với điện trở R = 1Ω thông qua một khóa K. Một thanh kim loại MN có chiều dài l = 20 cm, điện trở r = 1 Ω, chuyển động dọc theo hai dây dẫn nói trên với vận tốc không đổi v = 20 m/s và luôn vuông góc với hai dây dẫn này. Mạch điện đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ hướng thẳng đứng và độ lớn B = 0,5T (hình 3).
        1. Khóa K mở. 
        a) Tính cường độ dòng điện qua thanh MN, và UMN ?
b) Cho khối lượng của thanh là m = 30 g, hệ số ma sát giữa thanh với hai dây là μ = 0,1. Tìm lực kéo nằm ngang cần tác dụng lên thanh để làm cho nó chuyển động đều với vận tốc như trên?

2. Khóa K đóng. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm MN.

Câu 4: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K = 40(  N / m) , vật nhỏ khối lượng m= 100( g) . Ban đầu giữ vật sao cho lò xo bị nén 10 (cm) rồi thả nhẹ.

1. Bỏ qua mọi ma sát, vật dao động điều hoà.
a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc O là vị trí cân bằng của vật, chiều dương là chiều chuyển động của vật lúc thả, gốc thời gian lúc thả vật.
b) Xác định thời điểm lò xo nén 5cm lần thứ 2020 kể từ lúc thả.
2. Thực tế có ma sát giữa vật và mặt bàn với hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,1. Lấy g = 10 (m / s2 ) . Tính tốc độ của vật lúc gia tốc của nó đổi chiều lần thứ 4.
Câu 5:
Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1, S2  ở trên mặt nước cách nhau  20cm dao động cùng pha, cùng biên độ, theo phương vuông góc với mặt nước. Vận tốc truyền sóng là v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách S1, S2 lần lượt 16cm, 25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên đoạn MS2 có số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên đoạn MS1 là 6 điểm.

a, Tính tần số của sóng

b, Xét điểm 
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 trên đường thẳng S1S2 cách S1, S2 lần lượt là 30cm, 10cm. Hỏi trong đoạn 
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 có bao nhiêu điểm đặt nguồn S2 để điểm M dao động với biên độ cực đại.
Câu 6:  Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí A, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ B cách A đoạn L (km). Biết đường dây gồm 2 dây có điện trở tổng cộng R0 (() (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm C (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí C, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi E(V) có điện trở trong r xác định và một ampe kế lý tưởng. Trình bày một phương án để xác định được vị trí xảy ra sự cố
----HẾT----
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